
1

ĐẠI CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM

Giảng viên: TS. Lê Ngọc Thông



BÀI 4
KHÔNG GIAN VĂN HÓA VIỆT NAM

Giảng viên: TS. Lê Ngọc Thông

2



v1.0015105206

MỤC TIÊU BÀI HỌC
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• Xác định được các vùng văn hóa Việt Nam.

• Chỉ ra được mối quan hệ giữa các vùng đó.

• Định hướng xây dựng chính sách văn hóa.
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CÁC KIẾN THỨC CẦN CÓ

• Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

• Xã hội học

• Văn hóa học
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HƯỚNG DẪN HỌC 

• Đọc tài liệu tham khảo.

• Thảo luận với giáo viên và các sinh viên khác về

những vấn đề chưa nắm rõ.

• Trả lời các câu hỏi ôn tập ở cuối bài.

• Tham gia nghiên cứu thực tế và xây dựng bài học

cho bản thân.
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CẤU TRÚC NỘI DUNG
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Khái niệm và cơ sở phân chia vùng văn hóa4.1

Các vùng văn hóa Việt Nam4.2

Mối quan hệ giữa các vùng văn hóa4.3

Định hướng xây dựng chính sách văn hóa vùng4.4
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4.1. KHÁI NIỆM VÀ CƠ SỞ PHÂN CHIA VÙNG VĂN HÓA
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4.1.1. Khái niệm 
vùng văn hóa

4.1.2. Cơ sở phân chia 
vùng văn hóa
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4.1.1. KHÁI NIỆM VÙNG VĂN HÓA

• Phân vùng văn hoá liên quan đến các khái niệm: Không gian văn hóa, văn hóa

vùng, vùng văn hóa.

• Hiểu khái quát: Vùng văn hóa là một không gian văn hóa nhất định, một hay nhiều

cộng đồng chủ thể, sáng tạo ra một hệ thống các dạng thức văn hóa mang đậm

sắc thái tâm lý cộng đồng chủ thể, ứng xử của con người với tự nhiên, xã hội.

• Vùng văn hóa: Là khái niệm phản ánh tính hệ thống – tổng thể của một không gian

văn hoá với những đặc trưng chung có thể tạo nên nét khác biệt trong so sánh với

các vùng văn hoá khác.
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4.1.2. CƠ SỞ PHÂN CHIA VÙNG VĂN HÓA

• Không gian văn hoá: Vùng địa lý xác định, mà ở đó một hiện tượng hay một tổ hợp

hiện tượng văn hóa nảy sinh, tồn tại, biến đổi và liên kết với nhau. Không gian văn

hoá là “trường văn hoá“, trong đó diễn ra quá trình hình thành, tiếp nhận, lan toả

văn hoá.

• Thời gian văn hoá: Diễn ra những hiện tượng văn hóa tồn tại, biến đổi dưới sự tác

động của môi trường tự nhiên và xã hội...

• Các giá trị văn hóa phản ánh các mặt của đời sống văn hóa vật chất và văn hóa

tinh thần của cư dân trong một không gian văn hóa nhất định.

• Cấp độ phân chia: Có thể là miền, khu vực, tiểu khu vực, vùng, tiểu vùng... Tương

ứng với mỗi cấp bậc phân loại này, lại có tập hợp các tiêu chí phân vùng ở phạm vi

chung và riêng khác nhau.

• Lưu ý: Vùng văn hoá khác với tiểu vùng và không phải là vùng địa lý hay vùng

hành chính.
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4.2. CÁC VÙNG VĂN HÓA VIỆT NAM
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4.2.1. Cơ sở phân chia 
các vùng văn hóa 

Việt Nam

4.2.2. Các vùng 
văn hóa Việt Nam
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4.2.1. CƠ SỞ PHÂN CHIA CÁC VÙNG VĂN HÓA VIỆT NAM (tiếp theo)
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Địa hình

Có 2 đồng bằng lớn:
đồng bằng Sông
Hồng, đồng bằng
sông Cửu Long.

3/4 là đồi núi, 1/4 là

đồng bằng; có đường

bờ biển dài 3260 km.

 Xứ sở sông nước
với hệ thống
sông ngòi, kênh
rạch chằng chịt.

 Yếu tố sông
nước có ảnh
hưởng rất mạnh
đến đời sống vật
chất và tâm lý
người Việt.

a. Điều kiện tự nhiên

• Vị trí địa lý: Nằm ở trung tâm khu vực Đông Nam Á 
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4.2.1. CƠ SỞ PHÂN CHIA CÁC VÙNG VĂN HÓA VIỆT NAM (tiếp theo)
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a. Điều kiện tự nhiên

• Vị trí địa lý: Nằm ở trung tâm khu vực Đông Nam Á 

Miền Nam chỉ có hai mùa: mùa khô

(mùa nắng) và mùa mưa

Miền Trung khí hậu khắc nghiệt, khô
hạn nhiều, thường xuyên có bão, lũ,
có mùa mưa lệch pha so với hai đầu
Nam - Bắc

Miền Bắc có 4 mùa xuân, hạ, thu,
đông

Nằm trong vành đai khí hậu gió mùa

Khí hậu
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4.2.1. CƠ SỞ PHÂN CHIA CÁC VÙNG VĂN HÓA VIỆT NAM (tiếp theo)
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Tổ chức hành chính
Có 63 tỉnh thành, 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: 
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ. 

Thành phần dân tộc 

Việt Nam có 54 dân tộc chia thành 8 nhóm: Nhóm Việt -
Mường, Nhóm Tày – Thái, Nhóm Môn-Khmer; Nhóm 
Mông – Dao, Nhóm Kađai, Nhóm Nam đảo, Nhóm Hán,
Nhóm Tạng. 

Tôn giáo
Phật giáo, Lão giáo, Nho giáo; Hồi giáo, Bàlamôn giáo; 
Thiên chúa giáo, Tin lành; có tôn giáo được sinh ra tại Việt 
Nam như Cao Đài, Phật giáo Hoà Hảo.

Ngôn ngữ và 
chữ viết chính 

Tiếng Việt và chữ Quốc ngữ.

Phương thức sống 
Nhiều nghề khác nhau nhưng phổ biến nhất là làm nông 
nghiệp lúa nước.

b. Điều kiện xã hội
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4.2.2. CÁC VÙNG VĂN HÓA VIỆT NAM

• Trong phạm vi hẹp, không gian gốc của văn hoá Việt Nam

nằm trong khu vực cư trú của người Bách Việt. Nó giống

như hình tam giác với cạnh đáy là bờ Nam sông Dương Tử,

còn đỉnh là Bắc Trung Bộ (khoảng Đèo Ngang). Được định

hình trên nền không gian văn hóa khu vực Đông Nam Á nên

hội tụ đầy đủ mọi đặc trưng của văn hóa khu vực.

• Ở phạm vi rộng hơn, không gian văn hóa Việt Nam nằm 

trong khu vực cư trú của người Indonésien lục địa. Nó cũng 

giống như hình tam giác với cạnh đáy vẫn là sông Dương 

Tử ở phía Bắc, còn đỉnh là vùng đồng bằng sông Mêkông ở 

phía Nam. 

Trong tâm thức dân gian người Việt, không gian văn hoá 

Việt là không gian của một vùng sông nước. 

14

6 vùng văn hóa 
Việt Nam
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4.2.2. CÁC VÙNG VĂN HÓA VIỆT NAM
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Vùng văn hóa Tây Bắc

Vùng văn hóa Việt Bắc

Vùng văn hóa Trung Bộ

Vùng văn hóa Tây Nguyên

Vùng văn hóa Nam Bộ

Vùng văn hóa châu thổ Bắc Bộ

Các vùng văn hóa
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4.2.2. CÁC VÙNG VĂN HÓA VIỆT NAM
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Đặc điểm tự nhiên 
và xã hội

Đặc điểm
văn hóa

• Địa hình núi cao hiểm trở.

• Có trên 20 tộc người (tộc Thái,
Mường chiếm đa số).

• Tín ngưỡng vật linh: Thờ đủ loại

hồn và các loại thần.

• Văn hóa nông nghiệp: Hệ thống

tưới tiêu “Mương-Phai-Lái-Lịn”.

• Văn hóa nghệ thuật: Nhạc cụ bộ

hơi, những điệu múa xòe và

những bản trường ca bất hủ

(Tiễn dặn người yêu, Đẻ đất đẻ

nước, Tiếng hát làm dâu…).

• Nghệ thuật trang trí tinh tế trên

trang phục, chăn màn.

a. Vùng văn hóa Tây Bắc
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4.2.2. CÁC VÙNG VĂN HÓA VIỆT NAM (tiếp theo)

b. Vùng văn hóa Việt Bắc
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Đặc điểm tự nhiên 
và xã hội

Đặc điểm 
văn hóa

• Vị trí địa đầu đất nước,

gắn liền với sự nghiệp

dựng nước và giữ nước

của dân tộc.

• Cư dân chủ yếu là người

Tày, Nùng.

• Tầng lớp trí thức hình
thành sớm.

• Có hệ thống chữ viết riêng
(chữ Nôm của người Tày).

• Sinh hoạt văn hóa đặc thù
là văn hóa chợ (chợ phiên,
chợ tình…).

• Văn học dân gian: phong
phú, đa dạng, đặc biệt là
lời ca giao duyên.
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4.2.2. CÁC VÙNG VĂN HÓA VIỆT NAM (tiếp theo)
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c. Vùng văn hóa châu thổ Bắc Bộ

Đặc điểm tự 
nhiên và xã hội

Đặc điểm 
văn hóa

• Đất đai trù phú, thời tiết bốn
mùa tương đối rõ nét.

• Là tâm điểm của con đường
giao lưu quốc tế.

• Cư dân chủ yếu là người Việt.

• Là cái nôi hình thành văn hóa
Việt, bảo lưu được nhiều giá trị
văn hóa truyền thống.

• Văn hóa dân gian phát triển
rực rỡ (truyện Trạng, hát quan
họ, hát chèo, múa rối…).

• Là nơi phát sinh nền văn hóa
bác học.
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4.2.2. CÁC VÙNG VĂN HÓA VIỆT NAM (tiếp theo)
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Đặc điểm 
tự nhiên, xã hội

Đặc điểm 
văn hóa

• Là vùng đất từ Đèo Ngang
đến Bình Thuận, đất đai khô
cằn, khí hậu khắc nghiệt.

• Là nơi giao lưu trực tiếp giữa
người Việt và người Chăm.

• Chứa nhiều dấu tích văn
hóa Chăm.

• Văn hóa dân gian: Là quê
hương của các điệu lý,
điệu hò.

• Văn hóa Huế: Tiêu biểu
cho văn hóa Việt Nam thế
kỉ XIX.

e. Vùng văn hóa Tây Nguyên
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4.2.2. CÁC VÙNG VĂN HÓA VIỆT NAM (tiếp theo)
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d. Vùng văn hóa Trung Bộ

Đặc điểm tự nhiên, 
xã hội

Đặc điểm 
văn hóa

• Nằm trên sườn đông của

dãy Trường Sơn, gồm các

tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắc

Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng.

• Cư dân: Khoảng 20 nhóm

dân tộc, thuộc hai nhóm ngữ

hệ Môn-Khmer và Mã Lai-

Nam Đảo.

• Lưu giữ được truyền thống
văn hóa bản địa đậm nét, gần
gũi với văn hóa Đông Sơn
(mang tính chất hoang sơ,
nguyên hợp và cộng đồng).

• Âm nhạc: Cồng, chiêng, đàn
T’ rưng, đàn Krongput.

• Văn học dân gian: Trường ca
mang tính sử thi.
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4.2.2. CÁC VÙNG VĂN HÓA VIỆT NAM (tiếp theo)
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f. Vùng văn hóa Nam Bộ

Đặc điểm tự nhiên, 
xã hội

Đặc điểm
văn hóa

• Nằm ở lưu vực sông Đồng

Nai và sông Cửu Long, khí

hậu có hai mùa: Mùa khô –

mùa mưa.

• Cư dân: Việt, Chăm, Hoa và

cư dân bản địa Khmer, Mạ,

Xtiêng, Chơro, Mnông.

• Đậm dấu ấn sông nước.
• Đi đầu trong quá trình giao

lưu hội nhập với văn hóa
phương Tây.

• Âm nhạc: Vọng cổ, cải
lương, hát tài tử.

• Tôn giáo, tín ngưỡng khá đa
dạng và có tính phức hợp.
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4.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC VÙNG VĂN HÓA

Văn hóa vùng: Một thực thể văn hoá bao gồm những nét đặc trưng, những sắc thái
riêng mà các vùng khác không có hoặc có mà không điển hình, không tiêu biểu.

22

Điều kiện tự nhiên, 
xã hội 

Các trung tâm kinh 
tế,chính trị, văn hóa 

của cả vùng

Sự đan xen giao 
thoa giữa các yếu tố 

văn hóa của các 
vùng kế cận nhau

Cơ sở 
phân vùng 

văn hóa
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4.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC VÙNG VĂN HÓA
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Đa dạng 

Thống nhất

Văn hóa 
Việt Nam 

Đa dạng về 
thời gian

Nhiều tiểu vùng 
văn hóa

Đặc sắc về 
không gian

Nhiều vùng 
văn hóa

Hằng số 
văn hóa 
Việt Nam

Tính chất 
nhân đạo

Hòa hợp, 
bao dung

Hướng tiến bộ

Bền vững 



v1.0015105206

4.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC VÙNG VĂN HÓA
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Thể hiện chung về 
tính đa dạng và thống nhất 

Về các mặt văn hóa
chủ yếu 

Về thời gianVề không gian

Thống nhất trong
khuôn khổ lãnh thổ
việt Nam.

Tiến trình lịch sử với
kết quả thống nhất
duy nhất là nền văn
hóa hiện tại.

• Triết học và tư tưởng;
• Phong tục tập quán;
• Tín ngưỡng và tôn giáo;
• Ngôn ngữ;
• Văn học nghệ thuật.
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4.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC VÙNG VĂN HÓA (tiếp theo)

• Đa dạng – thống nhất về phong tục tập quán:

 Ẩm thực: Người Việt vốn thiết thực, chuộng ăn chắc mặc bền.

 Trang phục: Tế nhị, kín đáo.

 Kiến trúc: Quan trọng nhất là hướng nhà thường quay về phía Nam chống nóng,

tránh rét. Nhà cũng không rộng quá để nhường diện tích cho sân, ao, vườn cây

 Phong tục: Hôn nhân, kén người rất kỹ, chọn ngày lành tháng tốt, trải qua nhiều

lễ từ giạm ngõ, ăn hỏi, đón dâu đến tơ hồng, hợp cẩn, lại mặt, và phải nộp cheo

để chính thức được thừa nhận là thành viên của làng xóm .

 Lễ hội: Các tết chính là tết Nguyên đán, tết Rằm tháng Giêng, tết Hàn thực, tết

Đoan ngọ, tết Rằm tháng Bảy, tết Trung thu, tết Ông táo.

25



v1.0015105206

4.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC VÙNG VĂN HÓA (tiếp theo)
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• Đa dạng – thống nhất về tín ngưỡng và tôn giáo:

 Phồn thực: Thờ sinh thực khí nam và nữ.

 Tín ngưỡng sùng bái tự nhiên.

 Tín ngưỡng sùng bái con người.

 Phật giáo: Không xuất thế mà nhập thế, gắn với

phù chú, cầu xin tài lộc, phúc thọ hơn là tu hành

thoát tục.

• Đa dạng – thống nhất về ngôn ngữ:

 Chữ quốc ngữ (đặc điểm của tiếng Việt): Đơn âm

nhưng vốn từ cụ thể, phong phú, giàu âm sắc hình

ảnh, lối diễn đạt cân xứng, nhịp nhàng, sống động,

dễ chuyển đổi, thiên về biểu trưng, biểu cảm, rất

thuận lợi cho sáng tạo văn học nghệ thuật.
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4.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC VÙNG VĂN HÓA (tiếp theo)
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• Đa dạng – thống nhất về văn học:

 Văn học dân gian và văn học viết

 Văn học dân gian chiếm vị trí quan trọng ở Việt

Nam, có công lớn gìn giữ phát triển ngôn ngữ

dân tộc, nuôi dưỡng tâm hồn nhân dân.

 Văn học viết ra đời từ khoảng thế kỉ X.

• Hằng số văn hóa Việt Nam:

Văn hóa Việt Nam

Làng xómNông nghiệpNông dân

Đa dạng - thống nhất
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4.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC VÙNG VĂN HÓA (tiếp theo)

Tổng hợp các vùng văn hóa Việt Nam

28

Tây Bắc Việt Bắc

Điều kiện 
tự nhiên

• Núi cao hiểm trở 

• Nhiều sông lớn chảy qua: sông Hồng, 

sông Đà, sông Mã…

Khu vực bao gồm hệ thống núi

non hiểm trở bên tả (bên trái)

ngạn sông Hồng.

Cư dân Có trên 20 dân tộc, tiêu biểu: Thái,

Mường, H’mông

Cư dân chủ yếu là người Tày,

Nùng.

Đặc 
trưng 

văn hóa

Biểu tượng: hệ thống mương phai.

• Trang phục: đẹp, tinh tế,

• Âm nhạc: nhạc cụ bộ hơi (khèn,

sáo…) và những điệu múa xòe.

Biểu tượng: Lễ hội lồng tồng

• Trang phục: giản dị, áo Chàm.

• Gia đình theo chế độ phụ hệ.

• Hệ thống chữ Nôm Tày ra

đời trong giai đoạn cận đại.
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Bắc Bộ Trung Bộ

Điều kiện
tự nhiên

• Vùng đồng bằng châu thổ sông

Hồng, sông Thái Bình và sông

Mã.

• Khí hậu độc đáo đủ 4 mùa.

• Dải đất hẹp và dài dọc theo

biển Đông, từ tỉnh Quảng

Bình tới tỉnh Bình Thuận.

• Khí hậu khắc nghiệt, đất đai

khô cằn, mùa mưa lệch pha

so với hai đầu Nam - Bắc.

Cư dân • Chủ yếu là người Kinh làm nông

nghiệp lúc nước.

• Là địa bàn cư trú của người

Chăm.

• Cư dân cần cù, hiếu học, họ

thạo nghề đi biển.

Đặc trưng 
văn hóa 

• Biểu tượng: trống đồng.

• Trang phục: đẹp, màu nâu gụ.

• Mô hình bữa ăn: Cơm- rau cá.Là

cái nôi của văn hóa Đông Sơn,

văn hóa Đại Việt.. với nhiều

thành tựu rất phong phú.

• Biểu tượng: Các tháp Chăm.

• Bữa ăn giàu chất biển, thích

ăn cay.

• Có sự giao thoa văn hoá Việt

- Chăm.
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Tây Nguyên Nam Bộ

Điều kiện 
tự nhiên

Nằm trên sườn đông của dải

Trường Sơn , bắt đầu từ vùng

núi Bình- Trị Thiên.

• Lưu vực sông Đồng Nai và sông

Cửu Long.

• Đồng bằng trù phú, kinh rạch chằng

chịt.

• khí hậu: 2 mùa mưa và khô.

Cư dân Có trên 20 dân tộc nói các

ngôn ngữ Môn- Khmer và Nam

Đảo cư trú.

Thành phần phức tạp, có cư dân bản

địa cùng với những cư dân đến sau

như Việt, Hoa, Chăm.

Đặc trưng 
văn hóa

• Biểu tượng: Cồng- chiêng.

• Có nhiều các lễ hội đặc sắc:

hội đâm trâu, lễ bỏ mả.

• Văn học dân gian: sử thi cổ

Đam San, Xing Nhã...

• Trang phục: áo bà ba, khăn rằn.

• Đồ ăn: thiên về thủy sản.

• Tín ngưỡng, tôn giáo: phong phú và

đa dạng.

• Tính cách cư dân: phóng khoáng,

bộc trực.
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Cơ sở khoa học

Điều kiện cụ thể 
của từng vùng 

Tính quy luật trong vận 
động của văn hóa 

Xu hướng hội nhập 

Chức năng và nhiệm vụ 
của văn hoá vùng 

Thực trạng văn hoá 
của các vùng
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• Các quan điểm chỉ đạo cơ bản:

 Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc 

đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

 Nền văn hoá đang xây dựng là nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

 Nền văn hoá Việt Nam là nền văn hoá thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng 

các dân tộc Việt Nam.

 Xây dựng và phát triển văn hoá là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, 

trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng. 

 Văn hoá là một mặt trận; xây dựng, phát triển văn hoá là một sự nghiệp cách 

mạng lâu dài, đòi hỏi ý chí cách mạng và sự kiên trì, thận trọng. 

Nguồn: Số: 03-NQ/TW 

NQ hội nghị lần thứ 5 BCH TƯ Đảng khóa 8 

Hà Nội, ngày 16 tháng  7 năm 1998 
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Qua bài học, chúng ta đã tìm hiểu những nội dung sau:

• Các vùng văn hóa Việt Nam: Tây Bắc, Đông Bắc, châu thổ

Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ.

• Mối quan hệ giữa các vùng văn hóa.

• Định hướng xây dựng chính sách văn hóa.


